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1 001207043233 NGUYỄN HOÀNG VIỆT DŨNG 13/02/2007 12 CHUYÊN TOÁN 10

2 001307044115 PHÙNG TUYẾT NGA 23/09/2007 12 CHUYÊN TOÁN 10 10

3 001307053669 LÃ HÀ TRANG 09/05/2007 12 CHUYÊN ANH 9.5 10

4 030307000375 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 27/01/2007 12 CHUYÊN VĂN 9.5

5 001307033321 PHAN HỒNG NGỌC 16/11/2007 12 CHUYÊN VĂN 9.5

6 001307037815 LÊ QUỲNH ANH 27/07/2007 12 CHUYÊN VĂN 9.5

7 001307016371 CẤN THỊ ÁNH 22/10/2007 12 CHUYÊN VĂN 9.5

8 033307011014 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 14/10/2007 12 CHUYÊN VĂN 9.5

9 001307016185 NGUYỄN HƯƠNG NHI 23/05/2007 12A4 9.5

10 001307005506 NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ 25/07/2007 12A4 9.5

11 001307036369 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 20/05/2007 12A4 9.5

12 001307050491 LƯU THỊ KHÁNH LINH 06/10/2007 12A4 9.5

13 001307033335 HOÀNG THANH VÂN 23/12/2007 12A4 9.5

14 001207009410 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 17/08/2007 12 CHUYÊN ANH 10

15 001207050006 BÙI DƯƠNG ANH 16/12/2007 12 CHUYÊN HÓA 10 10

16 001207040331 VŨ ĐẶNG MINH 14/06/2007 12 CHUYÊN HÓA 10

17 001307013844 NGUYỄN THANH VÂN 14/08/2007 12 CHUYÊN HÓA 10

18 001207052673 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 30/08/2007 12 CHUYÊN TIN 10

19 001207035969 LÊ HOÀI NAM 19/06/2007 12 CHUYÊN TIN 10

20 001207057273 NGUYỄN GIA DƯƠNG 07/09/2007 12 CHUYÊN TOÁN 10

21 001207049740 CHU CÔNG ĐỨC 20/11/2007 12 CHUYÊN TOÁN 10
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22 001207013697 TRẦN VIẾT DŨNG 12/10/2007 12 CHUYÊN TOÁN 10

23 001207039362 NGUYỄN THÀNH VINH 21/08/2007 12 CHUYÊN TOÁN 10

24 001207018923 NGÔ NAM ANH 16/12/2007 12A1 10

25 001207043250 BÙI HUY BẢO 10/06/2007 12A1 10

26 001207045927 PHÍ THÀNH HƯNG 25/02/2007 12A1 10

27 001207037847 CHU NGỌC SANG 16/04/2007 12A2 10

28 001207004672 NGUYỄN KHƯƠNG HUY 09/11/2007 12 CHUYÊN HÓA 9.5

29 001207006293 NGÔ TRẦN QUANG PHONG 11/08/2007 12 CHUYÊN SỬ 9.75

30 001307021711 HOÀNG QUỲNH ANH 19/09/2007 12 CHUYÊN VĂN 9.75

31 001307049836 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 27/02/2007 12 CHUYÊN ĐỊA 9.75

32 001307017565 PHẠM KIỀU ANH 09/11/2007 12 CHUYÊN ANH 10

33 001307056021 HOÀNG TRANG LINH 28/12/2007 12 CHUYÊN SỬ 10

34 001307018231 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 14/07/2007 12 CHUYÊN VĂN 10

35 001307049563 HOÀNG NGÔ YẾN CHI 24/01/2007 12A4 10

36 001307017699 NGUYỄN THU PHƯỢNG 06/08/2007 12A5 10

37 001307002683 NGUYỄN THU NGÂN 21/03/2007 12 CHUYÊN ANH 9.75

38 001207043067 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 11/03/2007 12 CHUYÊN ANH 9.75






